Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI
(Kèm theo Báo cáo số 144/BC-BTP ngày 26/5/2015 của Bộ Tư pháp)

A. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015 VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

	1. 
	Pháp lệnh cảnh sát môi trường
	05/6/2015
	01
	BCA
	1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình tháng 4/2015.

- Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện hồ sơ dự thảo để trình Chính phủ.

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/7/2015
	01
	BTP
	2. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là 5/2015. 
- Ngày 15/5/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.
- Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện hồ sơ dự thảo để trình Chính phủ.

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN
	01/7/2015
	01
	BQP
	3. Nghị định quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	4. 
	Luật nhà ở
	01/7/2015
	05
	BXD
	4. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở
	Đã trình 

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Ngày 05/5/2015, Bộ đã trình Chính  phủ tại Tờ trình số 34/ TTr -BXD.

	5. 
	
	
	
	BXD
	5. Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

 - Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

	6. 
	
	
	
	BXD
	6. Nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

 - Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

	7. 
	
	
	
	BXD
	7. Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

 - Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

	8. 
	
	
	
	BXD
	8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

	9. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/07/2015
	01
	BXD
	9. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 

- Đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ.

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN
	01/7/2015
	07
	BGTVT
	10. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Ngày 15/5/2015, Bộ Giao thông vận tải đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 6114/BGTVT-TCCB). 

- Ngày 22/5/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 25/5/2015, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ (Công văn số 6534/BGTVT-TCCB). 

	11. 
	
	
	
	BGTVT
	11. Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (thay thế nghị định số 70/2007/NĐ-CP)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Ngày 13/4/2015, Bộ Giao thông vận tải đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 4556/BGTVT-PC).
- Ngày 08/5/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định. 
- Ngày 22/5/2015, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ (Tờ trình số 6445/TTr-BGTVT).

	12. 
	
	
	
	BGTVT
	12. Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Ngày 13/4/2015, Bộ Giao thông vận tải đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 4590/BGTVT-VT).
- Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục để thẩm định.
- Ngày 22/5/2015, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ (Tờ trình số 6451/TTr-BGTVT).

	13. 
	
	
	
	BGTVT
	13. Nghị định về quản lý hoạt động bay (thay thế Nghị định số 94/2007/NĐ-CP)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Ngày 13/4/2015, Bộ Giao thông vận tải đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số  4589BGTVT-VT).
- Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục để thẩm định.
- Ngày 22/5/2015, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ (Tờ trình số 6449/TTr-BGTVT). 

	14. 
	
	
	
	BGTVT
	14. Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP)
	Đã trình
- Thời hạn trình là tháng 3/2015. 
- Ngày 24/3/2015, Bộ đã trình CP (Tờ trình số 3544/TTr-BGTVT). 

	15. 
	
	
	
	BQP
	15. Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	16. 
	
	
	
	BQP
	16. Nghị định quy định về quản lý hoạt động bay đặc biệt; chướng ngại vật hàng không
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	17. 
	Luật đầu tư
	01/7/2015
	04
	BKHĐT
	17. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

	18. 
	
	
	
	BKHĐT
	18. Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

	19. 
	
	
	
	NHNN
	19. Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

	20. 
	
	
	
	BKHCN
	20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 

	21. 
	Luật doanh nghiệp
	01/7/2015
	04
	BKHĐT
	21. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

	22. 
	
	
	
	BKHĐT
	22. Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
	Đã thẩm định
Thời hạn trình là tháng 5/2015.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hiện Bộ đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.

	23. 
	
	
	
	BKHĐT
	23. Nghị định về công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

	24. 
	
	
	
	BKHĐT
	24. Nghị định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

	25. 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
	01/7/2015
	02
	BTC
	25. Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là tháng 5/2015.

- Ngày 13/5/2015, Bộ Tài chính đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 6161/BTC-TCDN).
- Hiện Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục để thẩm định. 

	26. 
	
	
	
	BTC
	26. Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là tháng 5/2015.

- Ngày 05/5/2015, Bộ Tài chính đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 5848/BTC-TCDN). 

- Hiện Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục để thẩm định. 

	27. 
	Luật công an nhân dân
	01/7/2015
	01
	BCA
	27. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật công an nhân dân
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2015. 
- Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

	28. 
	Luật giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	04
	BLĐTBXH
	28. Nghị định quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo dạy cho người khuyết tật
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2015. 

- Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiền hồ sơ đề gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

	29. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	29. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 4/2015.

- Đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. 

	30. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	30. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với người học nghề nghiệp
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là tháng 4/2015.

- Ngày 25/04/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 1513/LĐTBXH-TCDN). Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để trình Thủ tướng.

	31. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	31. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người học là phụ nữ, lao động nông thôn khi tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 3/2015.
- Hiện Bộ đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành

	II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2016

	32. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	02
	BTP
	32. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là 9/2015. 

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	33. 
	
	
	
	BTP
	33. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là năm 2019. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	34. 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	08
	BLĐTBXH
	34. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với khu vực dân sự)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 7/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	35. 
	
	
	
	BQP
	35. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 9/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.


	36. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	36. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 7/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	37. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	37. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 5/2017. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	38. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	38. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	39. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	39. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội 
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	40. 
	
	
	
	BHXHVN
	40. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 9/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	41. 
	
	
	
	BTC
	41. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	42. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/1/2016
	01
	BTC
	42. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 6/2015. 

- Ngày 11/5/2015, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành (Công văn số 6041/BTC-CST).

- Hiện Bộ đang tổng hợp ý kiến  góp ý của các Bộ, ngành để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. 

	43. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	01
	BCA
	43. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là tháng 10/2015. 

- Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	Tổng số:  15 luật, pháp lệnh
	Tổng số: 43 văn bản (37 nghị định, 06 quyết định) quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Trong đó có 31 văn bản (26 nghị định, 05 quyết định) quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 5/6/2015. Còn lại 12 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết thi hành 04 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.


B. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015

	
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN
	01/7/2015
	05
	BGTVT

	1. Thông tư  hướng dẫn về quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và giá dịch vụ vận chuyển hàng không 
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ thẩm đinh

	1. 
	
	
	
	BGTVT

	2. Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
	Đã trình
Hiện đã trình lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành

	2. 
	
	
	
	BGTVT
	3. Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không
	Đã trình
Hiện.đã trình lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành

	3. 
	
	
	
	BQP


	4. Thông tư của quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	4. 
	
	
	
	BQP, BGTVT
	5. Thông tư liên tịch quy định về quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	5. 
	Luật nhà ở
	01/7/2015
	03
	BXD
	6. Thông tư quy định việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	6. 
	
	
	
	BXD


	7. Thông tư về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	7. 
	
	
	
	BXD
	8. Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	8. 
	Luật giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	12
	BGDĐT
	9. Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng (khoản 4 Điều 33)
	Đang soạn thảo 
Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	9. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	10. Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	10. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	11. Thông tư quy định về thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng, trường trung cấp và giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	11. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	12. Thông tư quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	12. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	13. Thông tư quy định về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	13. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	14. Thông tư quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy chế tuyển sinh đào tạo
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	14. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	15. Thông tư quy định việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	15. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	16. Thông tư hướng dẫn về đào tạo thường xuyên
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	16. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	17. Thông tư quy định về bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thực tập tại doanh nghiệp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	17. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	18. Thông tư quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và chứng chỉ kỹ năng nghề đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	18. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	19. Thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	19. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	20. Thông tư quy định về quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công nhận, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	20. 
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	01/7/2015
	04
	BQP
	21. Thông tư quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm e, g, h,i, k và l khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	21. 
	
	
	
	BQP
	22. Thông tư quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm đ, e, g, h,i, k và l khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	
	
	
	
	BQP
	23. Thông tư quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy trong quân đội nhân dân Việt Nam
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	22. 
	
	
	
	BQP
	24. Thông tư quy định trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	23. 
	Luật đầu tư 
	01/7/2015
	02
	BKHĐT
	25. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	24. 
	
	
	
	BKHĐT
	26. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang lấy ý kiến các Bộ, ngành

	25. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	01
	BXD
	27. Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	26. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/7/2015
	01
	BTP, TANDTC, VKSNDTC
	28. Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
	Đang soạn thảo

Đang hoàn thiện dự thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

	II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2016

	27. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	02
	BTP 
	29. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch  
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	28. 
	
	
	
	BNG, BTP 
	30. Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	29. 
	Luật bảo hiểm xã hội


	01/01/2016


	02


	BLĐTBXH
	31. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm bắt buộc (có lồng ghép nội dung quy định chi tiết Luật)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	30. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	32. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm tự nguyện (có lồng ghép nội dung quy định chi tiết Luật)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	31. 
	Luật căn cước công dân
	01/01/2016
	07


	BCA
	33. Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân (trong đó có quy định chi tiết một số nội dung được Luật giao)
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	32. 
	
	
	
	BCA
	34. Thông tư quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	33. 
	
	
	
	BCA
	35. Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	34. 
	
	
	
	BCA
	36. Thông tư quy định về biểu mẫu được sử dụng trong quản lý căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	35. 
	
	
	
	BCA
	37. Thông tư quy định về quản lý tàng thư căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	36. 
	
	
	
	BTC
	38. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	37. 
	
	
	
	BTC
	39. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

	
Tổng số: 10 luật 

	Tổng số: 39 văn bản (36 thông tư, 03 thông tư liên tịch). Trong đó có: 
 - 28 văn bản (26 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 07 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. 
 - 11 văn bản (10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 03 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
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